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	 1.
	Nuôi dưỡng
- Tổ chức ăn uống






* Tổ   chức ngủ




	-Trẻ ăn hết suất ăn của minh, biết ăn uống hợp vệ sinh,ăn đủ chất, đủ lượng, uống đủ nước.


 
-Trẻ được ngủ 1 giấc trưa khoảng 150 - 180 phút,phòng ngủ thoát mát, yên tĩnh 



	- Trẻ xếp bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng cho bữa ăn.cùng cô - Cô xếp 2 bàn 8 trẻ, những trẻ ăn chậm, ăn ít ngồi riêng.giới   thiệu món ăn cho trẻ biết, nhắc trẻ mời cô mời bạn động viên trẻ ăn hết suất

-Trẻ giúp cô kê sạp ngủ,  trẻ lấy gối xếp đặt ngay ngắn, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ.
Khi hết giờ, cô không cho trẻ dậy đồng loạt, trẻ nào thức trước cho dậy    
trước
	 





	2.  





















3.
	Vệ sinh:
- Vệ sinh cá nhân cô:





* Vệ sinh cá nhân trẻ:











-Vệ sinh nhóm lớp môi  trường


ND Chăm sóc SK
- Sức khỏe 
- Phòng bệnh




	 - Cô phải gương mẫu về mọi mặt





- Trẻ  rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân khi bẩn,biết chấp nhận yêu cầu của cô.






- Trường lớp phải sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh khi tổ chức ăn, 

Trẻ SDD được cân đo theo dõi SK trên kênh biểu đồ tăng trưởng
-Trẻ được tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ các loại vacxin theo định kỳ.
-Trẻ biết ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm ngủ cho trẻ.   
	- Tác phong đi đứng phải lịch sự, ăn mặc gọn gàng, móng tay, móng chân cắt ngắn, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ

-Tổ chức vệ sinh cá nhân trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh...trao đổi với phụ huynh thường xuyên nhắc nhở trẻ biết vệ sinh cá nhân lúc ở nhà.
Giáo dục trẻ ăn mặc gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đầu tóc cắt ngắn, tắm gội thường xuyên.


- Vệ sinh sau mỗi buổi học, quét dọn khu vực vệ sinh của trẻ hàng ngày và lau đồ dùng đồ chơi mỗi tuần hai lần vào
-  Cô giáo ghi chép vào sổ thật chính xác, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ  


- Cô giáo phải trao đổi kịp thời với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.




	 







	4.
	. Bảo vệ an toàn cho trẻ
	-Trẻ khỏe mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tinh thần
	- Cô giáo luôn quan tâm đến trẻ, đặc biệt chú ý theo dõi khi trẻ hoạt động, dạo chơi tránh để xảy ra tai nạn. ở trường phải hết sức cẩn thận với nguồn điện, không cho trẻ xuống bếp khi không có sự hướng dẫn của cô giáo. Không sử dụng đồ không an toàn để cho trẻ hoạt động... 
	



ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
- Tình trạng sức khỏe của trẻ: 
-  Kỹ năng của trẻ. 
     
 


















                            CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH  - NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO
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	                                        MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	Mục tiêu
	Nội dung
	Nội dung

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	* Giáo dục dinh 
dưỡngvà sức khỏe
MT 3. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản

MT 5. Trẻ biết thực hiện một số việc khi được nhắc nhở.








MT 9.  Biết một số vật dụng nguy hiểm trong trường lớp, gia đình và nơi công cộng... và biết cách phòng tránh. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng,...là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch.








……………………………….
*Phát triển vận động: 
MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động



MT 15. Trẻ phối hợp tốt tay- mắt trong vận động.Tung đập,ném,bắt bóng 
	
- Nhận biết các món ăn trong bữa ăn hàng ngày ở trường và ở nhà.

- Tập cho trẻ tự mặc áo, thay quần áo khi bị ướt. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định  
- Bỏ rác đúng nơi qui định. 
- Cất đồ dung cá nhân đúng nơi quy định một cách gọn gàng.  
- KNS: Gấp quần áo

- Nhận biết và cách phòng tránh về những vật dụng nguy hiểm trong gia đình: bàn là, bếp lửa, bếp ga, phích nước nóng, bật lửa, dao kéo..., không đùa nghịch và chơi gần nồi canh, cơm còn nóng.
- Dạy trẻ nhận biết các vật dụng nguy hiểm, giáo dục trẻ không đến gần. 
- Không chơi các vật dụng nguy hiểm.
- VTV7- Kids: Lớp học cầu vồng
- Giáo dục tập thể: các kỹ năng phòng tránh cho trẻ
……………………………...
- Đi trên ghế thể dục
- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân




- Chuyền ,bắn bóng qua đầu qua chân



	
- Hoạt động ăn 
Trẻ nhận biết các món ăn đã được chế biến hàng ngày trong gia đình 

*Hoạt động học
+ KNS: Gấp quần áo
- HĐ chơi, qs, hđ chiều






*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: giáo dục kỹ năng sống
- Dạy trẻ nhận biết các vật dụng nguy hiểm như: Dao, ổ điện, bàn là….













……………………………
* Hoạt động học 
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân
*Hoạt động ngoài trời
* Hoạt động chiều.
* Hoạt động học 
- Chuyền ,bắn bóng qua đầu qua chân
*Hoạt động chiều 
*Chơi ngoài trời.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	*Khám phá khoa học
MT 24. Trẻ có khả năng phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

* Làm quen với một số khái niệm toán sơ đẳng
MT 32. Trẻ so sánh được, kích thước, số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

MT 33. Trẻ biết tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm 

MT 35. Trẻ nhận biết được ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

*Khám phá xã hội
MT 42. Trẻ nói được họ, tên, công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
- Biết được một số tù tiếngAnh chỉ các thành viên trong Ga đình



MT 43. Trẻ nói được địa chỉ của gia đình mình khi được hỏi, trò chuyện

MT 48. Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2- 3 đồ dùng đồ chơi



+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (Số 3   tiết 2)
- Ứng dụng các bài học trên kênh VTV7 kids: 123 ta cùng đếm/Dạy bé học đếm số tiếng Việt.

- Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (Số 3   tiết 3)

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số xe, số điện thoại..)

- Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình.  
- Biết và sủ dụng các từ  tiếng anh chỉ thành viên trong gia đình  theo khả năng: Father -bố; Mother (Mom/Mum) –Mẹ, Brother -Anh/Em trai; Sister - Chị/Em gái; Grandmother -bà, Grandfather -ông..........
Tìm hiểu về gia đình bé
- Ngôi nhà của bé
- Trò chơi: Nhà bạn ở đâu; Về đúng nhà.
- Ngày hội của cô giáo






	*Hoạt động học 
- Nhu cầu của gia đình bé
* Hoạt động đón trả trẻ
*Hoạt động ngoài trời.
 Hoạt động chiều.

* Hoạt động học
-Toán số 3 (Tiết 2)
*Hoạt động góc
- Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
- Chơi ngoài trời

* Hoạt động học
-Toán số 3 (Tiết 3)
*Hoạt động góc, chơi ngoài trời
*Hoạt động góc, chơi ngoài trời, HĐ mọi lúc mọi nơi
- Trẻ biết được số điện thoại, biển số xe của bố, mẹ. 
*Hoạt động học 
- Trò chuyện Sáng theo pp UNIS:
Tìm hiểu về công việc của các thành viên trong gia đình
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều



* Hoạt động học
- Ngôi nhà bé ở
* Hoạt động đón trả trẻ
- Hoạt động góc 
- Hoạt động chiều

*Hoạt động học 
+ Ngày hội của cô giáo
Hoạt động góc, HĐC
-Hoạt động chiều
-Tổ chức cho trẻ làm quà tặng cô giáo

	                                        Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày
MT55. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định  

MT 57. Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao

	- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.

- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ,… phù hợp với độ tuổi



	*Hoạt động học
- Truyện: “Tích chu”.
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều


*Hoạt động học
- Thơ: “thăm nhà bà”.
- Hoạt động góc
+ Trẻ đọc bài thơ trong chủ đề.
- Hoạt động chiều.


	Làm quen với đọc- viết

	MT 64. Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày

	- Làm quen một số lý hiệu: Nhà vệ sinh nam, vệ sinh nữ, cấm sờ vào ổ điện, các biển báo giao thông, ký hiệu đồ dùng cá nhân,...

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	                                              Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

	MT 67. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.


MT 68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.

MT 69. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)

MT 74. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

MT 75. Trẻ biết xé , cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).





- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.



- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc.



 

- Sử dụng kỹ năng vẽ để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ



- Sử dụng kỹ năng xé, cắt, dán các bức tranh phù hợp với chủ đề: 
	* Hoạt động học 
 Nghe hát: “Cho con”, “ Cô giáo miền xuôi”, “Bàn tay mẹ”, “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”
*HĐ góc, hđ chiều


* Hoạt động học 
+  Dạy hát:  “ Nhà của tôi”, “Cả nhà đều yêu”.


* Hoạt động học 
+ Vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm “ Cô và mẹ”.
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề


* Hoạt động học 
- Vẽ ngôi nhà 
*HĐ chiều 
- Vẽ tô màu người thân trong gia đình

* Hoạt động học
- Xé dán bông hoa trang trí cửa sổ
* HĐ chiều
- Làm khung ảnh gia đình
- Làm thiệp tặng cô giáo
- Cắt dán ngôi nhà
* Hoạt động góc 

	                                       Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội 

	MT 90. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 


- Biết sử dụng các từ  tiếng anh trong chào hỏi , cảm ơn , xin lỗi









MT 91.Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.

	- Dạy trẻ cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm sai, phạm lỗi 
- Phân biệt được hành vi đúng- sai, tốt- xấu 
- Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn tuổi 
- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình 
- Kỹ năng chào hỏi lễ phép 
- Ứng dụng các bài học trên kênh VTV7 kids (Chuyện kể của những chú cừu/Dạy bé ứng xử thông minh).
- Biết  chào hỏi- he lo, Thank you- cảm ơn, sorry- xin lỗi
- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi

 












* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Dạy trẻ biết lắng nghe người khác nói và sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép




